PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
I. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng : 
· Vectơ 
[image: image1.wmf]0
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 có giá vuông góc với mp (α) gọi là VTPT của mp (α)
· Nếu 
[image: image2.wmf]n

r

là VTPT của mp (α) thì 
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cũng là VTPT của mp (α)
· Nếu hai vectơ 
[image: image4.wmf],
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không cùng phương và có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng (α) thì mặt phẳng (α) có VTPT 
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II. Phương trình tổng quát của mặt phẳng :  
· Dạng:   Ax + By + Cz + D = 0  , có VTPT
[image: image6.wmf](;;)
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· Mp (P)
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     có pt: 
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· Cách viết pt mp :  
Cách 1:  Tìm 1 điểm và 1 VTPT
Cách 2: Tìm 1 điểm và 1 cặp VT (
[image: image9.wmf],
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) không cùng phương và có giá song song hoặc nằm trong mp 
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*Chú ý: 
1) Phương trình các mp tọa độ: 
 

(0xy) : z = 0, VTPT : 
[image: image11.wmf](0;0;1)
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 (0yz) : x = 0, VTPT : 
[image: image12.wmf](1;0;0)
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(0xz) : y = 0 , VTPT : 
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2) Các trục tọa độ: 

 0x có  VTCP : 
[image: image14.wmf](1;0;0)
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 0y có  VTCP: 
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 0z có  VTCP: 
[image: image16.wmf](0;0;1)

k

=

r


III.Vị trí tương đối của 2mp 
    Cho 2 mp :         
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image25.wmf],,
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image27.wmf],
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IV. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng:
 Khoảng cách từ điểm M
[image: image35.wmf]000

(;;)

xyz

đến mp (
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) : Ax + By + Cz + D = 0
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V. Góc giữa 2 mp : 
           Cho hai mp (
[image: image38.wmf]1
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*) Ghi chú:

a) .  PT mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) có tâm I , bk R :
a/ Loại 1: (P) tiếp xúc  với (S) tại M
[image: image43.wmf]000
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:Mặt phẳng (P) qua điểm M và có VTPT 
[image: image44.wmf]IM
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b/ Loại 2:  (P) tiếp xúc  với (S) thỏa điều kiện cho trước
· Tìm tâm I và bán kính R của mặt cầu (S)
· Viết dạng pt mp tiếp xúc
· Dùng đk tiếp xúc :( P) tiếp xúc với (S)  
[image: image45.wmf][

]

,()

dIPR

Û=


b)  CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP:
1/ Mp (P) qua 3 điểm A, B, C không thẳng hàng :
-  Tìm cặp VT 
[image: image46.wmf],
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 - Mp (P) qua điểm A( hoặc B( hoặc C)  và có 
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2/ Mp (P) qua 2 điểm A, B  và song song với giá của VT  
[image: image48.wmf]a
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 -Tìm cặp VT:  
[image: image49.wmf],
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 - (P) qua A hoặc B và có  
[image: image50.wmf],

VTPTnABa

éù

=

ëû

ruuurr


3/ Mp (P) qua M
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và song song với mp  (Q) : Ax + By + Cz + D = 0 có VTPT 
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Cách 1:(P) có dạng :Ax + By + Cz + m = 0 (m 
[image: image53.wmf]¹

D), thế tọa độ điểm M vào pt tìm được m
Cách 2: Mp (P)  qua điểm M  có VTPT
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nABC

=

r


4/ Mp (P) là mp trung trực của đọan AB ( mp trung trực của đoạn thẳng  là mp vuông góc  với đoạn thẳng  đó tại  trung điểm):
 

Mp (P) qua trung điểm I của đọan AB , VTPT 
[image: image55.wmf]AB
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5/ Mp (P) qua A,B và vuông góc (Q)    (mp ( (P) chứa giá 
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và song song với giá 
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- Tìm cặp VT 
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- MP (P) qua  A (hoặc B) và có  VTPT 
[image: image59.wmf][,]
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6/ Mp (P) qua A và vuông góc với 2 mp (Q) ,( R )
- Tìm cặp VT : 
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 - Mp (P) qua A và có 
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VÍ DỤ MINH HỌA: 
Bài 1 : Cho A(2,1,3) , B( -1,-2,-4) , C(4,2,1). Viết pt mp (
[image: image62.wmf]a

) trong các trường hợp sau:

a/ Đi qua ba điểm A, B, C


b/ Đi qua điểm qua A và vuông góc với Oy


c/ Đi qua điểm qua A và vuông góc với BC 


d/ Mp trung trực của đoạn AC


e) Chứa AB và song song với OC


f/ Đi qua  A và song song với mp (P) : x –2y + 3 z = 0


g/ Đi qua 2 điểm A, B và vuông góc mp (Q): 2x – y +3z + 4 = 0


h/ Đi qua M( 2 ;-3 ;1) , song song với trục Oz và vuông góc với mp (Q): 2x – y +3z + 4 = 0


i/ Đi qua điểm N( -2; 3; 1) và vuông góc với 2 mp (E): 2x + y +2z + 5 = 0 và (F): 3x + 2y +z - 3 = 0

Hướng dẫn giải:
a) HD: Vì mp (
[image: image63.wmf]a

) đi qua ba điểm A, B, C nên ta có Mp (
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Giải: 
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Mp (
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b/ Đi qua điểm qua A và vuông góc với Oy
HD: mp (
[image: image70.wmf]a

) qua A và vuông góc với Oy nên nhận VTPT 
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Giải: 
Mp (
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c/ Đi qua điểm qua A và và vuông góc  với BC
HD: mp (
[image: image75.wmf]a

) qua A và vuông góc với BC nên nhận VTPT 
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Giải: 
Mp (
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d/ Mp trung trực của đoạn AC
HD: mp (
[image: image80.wmf]a

) qua trung điểm I của đoạn AC  và vuông góc với AC nên nhận VTPT 
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Gọi I là trung điểm  của AC 
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e) Chứa AB và song song với OC
HD: mp (
[image: image86.wmf]a

) qua A hoặc B  và chứa giá vectơ  
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 và song song  với giá vectơ  
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  nên nhận VTPT 
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f/ Đi qua  A và song song với mp (P) : x –2y + 3 z = 0
HD: mp (
[image: image94.wmf]a

) qua A và  nhận VTPT của mp (P) làm VTPT 
Giải:  (P) có VTPT: 
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g/ Đi qua 2 điểm A, B và vuông góc mp (Q): 2x – y +3z + 4 = 0
HD: mp (
[image: image99.wmf]a

) qua A hoặc B , chứa giá vectơ  
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 và song song  với giá vectơ  
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Giải:                           
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h/ Đi qua M( 2 ;-3 ;1) , song song với trục Oz và vuông góc với mp (Q): 2x – y +3z + 4 = 0
HD: mp (
[image: image108.wmf]a

) qua M, song song giá vectơ 
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 và song song  với giá vectơ  
[image: image110.wmf]()

uuur

Q

n

  nên nhận  
[image: image111.wmf]()

,

éù

=

ëû

rruuur

Q

VTPTnkn


Giải:                          
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(Q) cĩ VTPT: 
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i/ Đi qua điểm N( -2; 3; 1) và vuông góc với 2 mp (E): 2x + y +2z + 5 = 0 và (F): 3x + 2y +z - 3 = 0
HD: mp (
[image: image117.wmf]a

) qua N, song song với giá hai vectơ 
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Giải:    (E) có VTPT
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(F) có VTPT: 
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Bài 2 : Tính khoảng cách từ điểm M( 1; -2; 3) đến các mp 

a/ (P): 3x - 2y + z – 5 = 0

c/ (R): 3y + 2z – 1 = 0

b/ (Q): 2x – y – 3 = 0


d/ (T): 2x – 4 = 0
ADCT: Khoảng cách từ điểm M
[image: image126.wmf]000
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[image: image127.wmf]a

) : Ax + By + Cz + D = 0
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Giải:
a) 
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b) 
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c) 
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Bài 3:  Viết pt mặt cầu (S) cĩ tâm I(-2; 1; 1) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 5 = 0
 HD: Mặt cầu (S) có tâm I(-2; 1; 1) và bán kính 
[image: image132.wmf][
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Bài 4 : Cho m/c (S):
[image: image135.wmf]222
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a) Viết pt mp (P) tiếp xúc với (S) tại điểm M( 1, -1, 0)

b) Viết pt mp tiếp xúc với (S) và song song với mp (Q): 4x + 3y – 12z + 1 = 0
Hướng dẫn giải:
a)Viết pt mp (P) tiếp xúc với (S) tại điểm M( 1, -1, 0)

[image: image136.wmf](1;2;3)
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b)Viết pt mp (P)  tiếp xúc với (S) và song song với mp (Q): 4x + 3y – 12z + 1 = 0
(P) // (Q) : 4x + 3y – 12z + 1 = 0
Suy ra (P): 4x + 3y – 12z + D = 0 (D 
[image: image139.wmf]¹
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(P) tiếp xúc với (S) 
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Vậy có hai pt mp : (P): 4x + 3y – 12z +  
[image: image142.wmf]38392
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